(HƯỚNG DẪN TẠM THỜI)

CẤU TRÚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH LÂM SINH

1 CẤU TRÚC TỔNG THỂ


Báo cáo gồm 4 phần chính: Cơ sở dự án, nội dung dự án, hiệu quả của dự án, kết luận và Khuyến nghị. Khung báo cáo được bố trí như sau:

Khung báo cáo


TỪ VIẾT TẮT 


MỤC LỤC


GIỚI THIỆU

KHUNG PHÁP LÝ


Phần 1. CỞ SỞ DỰ ÁN 


Phần 2. NỘI DUNG DỰ ÁN


Phần 3. HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN


Phần 4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

BẢN ĐỒ


PHỤ LỤC


Phần tiếp theo “2. Cấu trúc chi tiết” trình bày đề xuất cho cấu trúc và nội dung của một Dự án gồm: phần, mục, tiểu mục của Dự án với cơ sở pháp lý và giới thiệu. Cấu trúc và nội dung đề xuất được xây dựng chung cho tất cả các dự án về quản lý bảo vệ và phát triển rừng; 
Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô từng dự án mà cấu trúc của dự án hay mức độ chi tiết của từng nội dung sẽ thay đổi khác nhau. 

2. CẤU TRÚC CHI TIẾT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Phần này nhằm minh chứng cơ sở pháp lý của dự án như tuân thủ quy định của pháp luật và các định hướng về chính sách. Nhiều tài liệu mô tả trong phần này sẽ là khuôn khổ pháp lý cho xây dựng dự án gồm:

Cơ sở pháp lý liên quan đến quyết định hình thành dự án

Cơ sở pháp lý về các tài liệu liên quan đến định mức kinh tế, kỹ thuật sử dụng trong tính toán xây dựng dự án.

GIỚI THIỆU

Phần này trình bày khái quát quá trình xây dựng Dự án khả thi.

PHẦN 1.
CƠ SỞ DỰ ÁN (khoảng 10 - 15 trang)
Mục đích chính của Phần I là xây dựng cơ sở để nói lên sự cần thiết của dự án, để có được lý do cơ bản cho dự án và nội dung cho Phần 2. Phần này sẽ miêu tả, phân tích các khía cạnh tự nhiên, kinh tế, xã hội, sử dụng đất đai, các chính sách liên quan… nhằm hình thành nên khuôn khổ dự án.  

1.1  Bối cảnh xây dựng dự án

Mục này trình bày tóm tắt lý do hình thành dự án trên cơ sở bối cảnh quốc gia và địa phương.

1.1.1 Bối cảnh quốc gia

1.1.2 Bối cảnh địa phương và sự cần thiết phải xây dựng dự án

1.2  Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội 

Mục này cung cấp thông tin về điều kiện tự nhiên và KTXH của vùng dự án. 

1.2.1 Điều kiện tự nhiên

Mục này là mô tả và đánh giá nguồn tài nguyên tự nhiên trong và xung quanh vùng dự án. 

Vị trí địa lý

Địa hình

Đặc điểm đất đai

Khí hậu

Thủy văn

1.2.2 Điều kiện KTXH

Phần này cho người đọc bức tranh toàn cảnh về con người trong và xung quanh vùng dự án, tiềm năng nguồn nhân lực để thực hiện dự án, điều kiện sống hiện tại cũng như nhận thức của họ đối với dự án bảo vệ và phát triển rừng trong việc cải thiện sinh kế, nâng cao mức sống. 

Dân số, dân tộc và lao động

Kinh tế hộ gia đình

Các hoạt động kinh tế chủ yếu

Nguồn tài chính

Cơ sở hạ tầng

1.3  Hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng

Phần này trình bày tình hình sử dụng đất rừng hiện tại về diện tích, loại rừng, trữ lượng cây đứng theo trạng thái, kiểu sở hữu, đơn vị quản lý, cấp năng suất theo nhóm dạng đất cũng như đơn vị hành chính. Mục này phải đưa ra được những bằng chứng thuyết phục về điều kiện đất rừng trong vùng dự án phù hợp trồng rừng để tiến hành đề xuất dự án. 

1.3.1 Hiện trạng đất rừng

1.3.2 Năng suất đất rừng

1.4  Thị trường tiêu thụ sản phẩm

Phần này trình bày về triển vọng thị trường cho sản phẩm mục tiêu của dự án. Phần này đề cập đến các nội dung như cung, cầu, quy cách, giá cả của thị trường sản phẩm hiện tại và tương lai, kể cả quy cách và phương pháp giao nhận sản phẩm.

1.4.1 Cung, cầu các sản phẩm lâm nghiệp và NLKH

1.4.2 Giá thành và vận chuyển các sản phẩm lâm nghiệp và NLKH

1.4.3 Thị trường

1.5  Các bài học kinh nghiệm từ những dự án đã và đang thực hiện

Nội dung của phần này nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm trên cơ sở đánh giá những dự án trước đây ở trong vùng hoặc các dự án đang triển khai nhưng có điều kiện tương tự nhằm tránh những rủi ro và áp dụng những kinh nghiệm tốt để dự án được thành công.

1.5.1 Các dự án đã kết thúc và đang triển khai

1.5.2 Các bài học kinh nghiệm từ các dự án trên

1.6  Cơ hội và thách thức

Phần này trình bày những đánh giá về thách thức và cơ hội trong việc thực hiện dự án. 

1.6.1 Cơ hội

1.6.2 Thách thức

PHẦN 2.
NỘI DUNG DỰ ÁN (15 – 20 trang)

Tiếp theo Phần I, Phần 2 sẽ mô tả sự cần thiết của dự án, các hoạt động, các giai đoạn thực hiện, chi phí và nguồn kinh phí từ đâu, cũng như tổ chức để thực hiện các hoạt động của dự án. 

2.1  Tính phù hợp của dự án

Dựa vào những thông tin đã có trong Phần I, mục đích của mục này là khẳng định sự phù hợp của dự án. 

2.2  Mục tiêu và kết quả của dự án

Phần này mô tả mục tiêu tổng thể, mục tiêu và thành quả của dự án. Nội dung của mục này được lấy từ khung lôgic trong phụ lục 1. 

2.2.1 Mục tiêu tổng thể

2.2.2 Mục tiêu cụ thể

2.2.3 Thành quả của dự án

Ba nội dung trên phải thể hiện mối quan hệ logic chặt chẽ.

2.3  Các hoạt động của dự án

Phần này giải thích và mô tả chi tiết các hoạt động của dự án 

2.3.1 Hợp phần của dự án

Phần này mô tả các hợp phần của dự án. Nội dung hoạt động của các hợp phần trong dự án phải thể hiện được: có được thành quả của các hợp phần là đạt được mục tiêu dự án.

2.3.2 Thực hiện dự án

Phần này tập trung vào các kế hoạch thực hiện cũng như các hợp phần hỗ trợ cần thiết. 

Chọn đất trồng rừng

Chọn loài cây trồng

Kế hoạch trồng rừng hoặc NLKH

Kế hoạch cung cấp giống

Kế hoạch chăm sóc và bảo vệ

Kế hoạch khai thác

Nhu cầu lao động

Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng

Kế hoạch dịch vụ tư vấn

2.3.3 Tiến độ thực hiện dự án

Phần này mô tả kế hoạch thực hiện dự án để tiến hành các hợp phần về trồng rừng hay NLKH.

Kế hoạch tổng quát 

Kế hoạch trong giai đoạn chuẩn bị

Kế hoạch trong giai đoạn thực hiện

2.4  Chi phí dự án

Phần này sẽ ước tính những chi phí dự án dựa trên những hạng mục về kinh tế và tài chính. Chi phí dự án được tổng hợp theo 3 loại biểu chi phí sau: theo nguồn tài chính, theo năm giải ngân, và theo hạng mục chi phí. Bảng tổng hợp chi phí dự án cũng phải phân theo giai đoạn hỗ trợ và giai đoạn thực hiện.

2.5  Kế hoạch tài chính

2.5.1 Nguồn tài chính cho dự án

Kế hoạch tài chính nêu rõ các hợp phần chính của dự án hay các hạng mục chi phí, và số lượng kinh phí đề xuất theo nguồn tài chính. Nguồn tài chính có thể là một/hai cơ quan tài chính, nhà nước hay cơ quan thực hiện, và người hưởng lợi.

2.5.2 Giải ngân vốn vay và kế hoạch chi trả

Nếu dự án sử dụng vốn vay, báo cáo phải mô tả kế hoạch giải ngân và chi trả. Nếu có chương trình hỗ trợ của nhà nước thì báo cáo cũng phải mô tả kế hoạch giải ngân.

2.5.3 Dòng tài chính của dự án

Điều quan trọng là phải giải thích việc giải ngân cho đơn vị thực hiện và kế hoạch trả vốn vay như thế nào theo dòng tiền. Trong trường hợp có sự trợ cấp của nhà nước cũng phải mô tả dòng giải ngân này. 

2.6  Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

2.6.1 Lĩnh vực chung

Phần này cung cấp tổng quan về quản lý và thực hiện dự án như đơn vị thực thi, các bên tham gia, trách nhiệm của từng bên, cơ chế điều phối giữa các bên.

2.6.2 Đơn vị thực thi dự án

Phần này nêu chức năng và trách nhiệm mà đơn vị thực hiện dự án phải tuân theo. 

2.6.3 Các thành phần khác

Mục này mô tả sự tham gia của các bên liên quan đến dự án.

2.7  Giám sát và đánh giá dự án

Phần này mô tả những gì cần phải xem xét trong quá trình thực hiện việc giám sát đánh giá, để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án cũng như đề xuất điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

2.7.1 Xây dựng các tiêu chí

2.7.2 Tiêu chí tiến độ

2.7.3 Thực hiện theo dõi và đánh giá

PHẦN 3.
HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN (7 – 10 trang)

Trên cơ sở số liệu và thông tin đã nêu trong phần trước (Phần I và 2), Phần 3 trình bày kết quả đánh giá về hiệu quả, ảnh hưởng của dự án cũng như những thuận lợi/khó khăn và rủi ro khi thực hiện dự án.

3.1
 Phân tích tài chính kinh tế

3.1.1
Phân tích tài chính

Phần này tóm tắt kết quả đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 

Mô hình trồng rừng, NLKH và quảng lý bảo vêk rừng.

Thu chi

Kết quả phân tích tài chính trên quan điểm tổng đầu tư

Phân tích độ nhạy

Kết quả phân tích tài chính trên quan điểm của chủ sở hữu

3.1.2
Phân tích kinh tế

Phần này sẽ tổng hợp kết quả phân tích kinh tế của dự án nhìn từ quan điểm xã hội. Phân tích kinh tế chỉ thực hiện đối với các dự án quy mô lớn (Chính phủ hay Quốc hội phê duyệt) hoặc những dự án có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội hoặc dự án đặc thù mà chủ đầu tư yêu cầu phân tích. Những dự án khác, việc phân tích hiệu quả kinh tế gắn với hiệu quả tài chính.

3.2  Đánh giá tác động môi trường 

Mục đích chính của phần này là phân tích những ảnh hưởng của dự án tới môi trường.
3.3
 Đánh giá tác động xã hội

Mục đích chính của phần này là là xem xét những tác động có thể xảy ra đối với cộng đồng, các tổ chức nông thôn và những thay đổi có thể mang lại cho đồng bào thiểu số và phụ nữ. Dự án nghiên cứu khả thi cần phải nêu bật các biện pháp theo dõi và giảm thiểu tác động của dự án khi có những tác động tiêu cực. 

3.4
 Tính bền vững của dự án

Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững của dự án (mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể) và dự án sẽ làm gì để đảm bảo tính bền vững. Các nội dung sẽ trình bày:

3.4.1 Bến vững về mặt kỹ thuật

3.4.2 Bến vững về mặt kinh tế

3.4.3 Bến vững về mặt xã hội và môi trường

3.5
 Rủi ro và các biện pháp giảm thiểu

Phần này nhằm miêu tả các ảnh hưởng xấu có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án và các biện pháp có thể áp dụng để giảm thiểu những ảnh hưởng đó. 

PHẦN 4.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (1 đến 2 trang )

Đây kết quả các phân tích trong Phần 1, 2 và 3, Phần 4 trình bày kết luận và đưa ra những vấn đề tồn tại cùng với khuyến cáo 

4.1
 Kết luận

Phần này đưa ra những kết luận của nghiên cứu khả thi cùng với những tồn tại. 

4.2  Khuyến nghị

Phần này khái quát những nhận thức của nhóm chuẩn bị dự án về việc làm thế nào giải quyết những tồn tại và coi đó là khuyến cáo.

